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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tống Quốc Thanh 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Mạnh Điền 

       Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy 

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Huyền Trang, Cán bộ 

Toà án. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên toà:  

Ông Trần Đăng Thành - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24/12/2015, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 302/2015/HSST ngày 

27/11/2015 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Long H - Sinh năm 1989; Giới tính: Nam; ĐKNKTT và 

trú tại: Huyện HH, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Bố: Nguyễn Long Ch, SN 

1960; Mẹ: Đỗ Thị M, SN 1963. Tiền án, Không; Tiền sự: Ngày 24/08/2015 Công 

an phường Quan Hoa – Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ra quyết định xử phạt với 

Nguyễn Long H về hành vi trộm cắp tài sản theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị 

định 167/CP ngày 12/11/2015 với mức tiền phạt là 15.000.000 đồng. Danh chỉ bản 

số 539 lập ngày 02/10/2015. Bị cáo bị bắt quả tang ngày 28/8/2015, hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam số I - Công an thành phố Hà Nội, số giam: 4819H1/B24. 

(Có mặt tại phiên tòa). 

Người bị hại:  

1. Chị Phạm Thị Lệ Gi; Sinh năm 1996; ĐKHKTT: Xã P, huyện B, tỉnh Lào 

Cai - (Vắng mặt tại phiên tòa) 

2. Chị Nguyễn Thị Thu H; Sinh năm 1996, HKTT: Huyện T, thành phố Hà 

Nội – (Vắng mặt tại phiên tòa) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 Bản án số: 271/2015/HSST 

Ngày 24/12/2015 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



2 

 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Nguyễn Long H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 
 

Khoảng 08h30 ngày 17/09/2015, chị Phạm Thị Lệ Gi cùng với anh Nguyễn 

Văn B phát hiện bắt quả tang Nguyễn Long H có hành vi trộm cắp tài sản tại điểm 

dừng xe bus cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thuộc Nguyên Xá, Minh 

Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Long H gồm:  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Blakeberry 9700 màu đen có số Imei: 

356543032936980 bên trong lắp sim số 0975279404. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Y màu đen có số Imei: 

359037058882878, bên trong không lắp sim. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Asus màu xanh đen có số Imei: 

352888062676764 bên trong lắp sim số 01655982551 và số 01656126465. ( BL 25- 

27) 

Biên bản định giá tài sản số 130 ngày 26/09/2015 của hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm xác định:  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Y màu đen có số Imei: 

359037058882878, bên trong không lắp sim.Trị giá: 500.000 đồng. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Asus Zenphone A450 màu xanh đen có số 

Imei: 352888062676764. Trị giá: 2.000.000 đồng.  

Qua điều tra xác định: 

Khoảng 08h15’ ngày 17/09/2015, Nguyễn Long H đi xe bus từ cầu vượt Mai 

Dịch về ngã tư Nhổn để xem có ai trên xe sơ hở thì lấy trộm tài sản. Khi xe bus đi 

đến đoạn Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Hiếu thấy chị Phạm Thị Lệ 

G lên xe bus và có để 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Asus Zenphone ở ngăn 

phụ chiếc balô chị G đeo trên người nên đã bám theo để trộm cắp. Khi xe bus chuẩn 

bị đi đến điểm dừng cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thấy chị G chuẩn bị 

xuống xe Hiếu đã lại gần chỗ chị G, lợi dụng lúc mọi người lộn xộn chen lấn Hiếu 

đã trộm cắp chiếc điện thoại Asus Zenphone trong balo của chị G. Đúng lúc đó chị 

G phát hiện hô hoán cùng với anh Nguyễn Văn B và tổ công tác Đội CSTT – CATP 

Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đuổi theo bắt giữ và đưa Nguyễn Long H về trụ 

sở để lập biên bản phạm tội quả tang. 

Ngoài ra quá trình điều tra xác định Nguyễn Long H còn gây ra một vụ trộm 

cắp khác trên xe bus tuyến 20 cụ thể như sau: Khoảng 16h00 ngày 16/09/2015 Hiếu 

đi xe bus số 20 từ công viên Thủ Lệ về Đan Phượng khi đi đến đoạn đường thuộc 

Trôi – Hoài Đức, Hiếu đã trộm cắp một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Y màu 
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đen của chị Nguyễn Thị Thu H để ở trong balô đeo sau lưng sau đó vứt sim đi và 

giấu trong người chưa kịp tiêu thụ.  

Ngày 24/09/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã 

ra Quyết định xử lý vật chứng số 171 trao trả 01 chiếc điện thoại Asus Zenphone 

A450 màu xanh đen cho chị Phạm Thị Lệ G và 01 chiếc điện thoại Samsung 

Galaxy Y màu đen cho chị Nguyễn Thị Thu H. Chị G và chị H đã nhận lại tài sản 

và không có yêu cầu gì về bồi thường dân sự.  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Long H đã khai nhận hành vi của mình như 

trên.  

Tại Bản cáo trạng số 273/CT-VKS, ngày 24/11/2015, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Long H về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà:  

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm của bản cáo trạng 

đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 138; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Long H mức án từ 06 đến 09 tháng tù. 

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị Thu H và chị Lê Thị Lệ G đã nhận lại tài sản, 

không có yêu cầu đề nghị gì. 

Vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động Black Berry màu 

đen của bị cáo vì không liên quan đến hành vi phạm tội. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo: 
 

XÉT THẤY 
 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: 

Khoảng 16h00 ngày 16/09/2015, trên tuyến xe bus số 20 khi đi đến 

đoạn đường thuộc địa phận phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lợi 

dụng sơ hở trên xe đông người Nguyễn Long H đã trộm cắp 01 chiếc điện 

thoại Samsung Galaxy Y màu đen của chị Nguyễn Thị Thu H, trị giá: 

500.000 đồng. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho chủ sở hữu.  

Khoảng 08h15’ ngày 17/09/2015, trên tuyến xe bus số 20B khi đi đến 

đoạn đường thuộc địa phận phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lợi 
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dụng lúc mọi người xuống xe lộn xộn chen lấn Nguyễn Long H đã trộm cắp 

01 chiếc điện thoại Asus Zenphone trong balo của chị Lê Thị Lệ G, trị giá: 

2.000.000 đồng. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho chủ sử hữu.  

Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 2.500.000đ. 

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" được quy 

định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

 Trong 02 ngày liên tiếp bị cáo thực hiện cùng một hành vi phạm tội, thể hiện 

việc coi thường pháp luật của bị cáo. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, hành vi trên 

không những gây mất trật tự trị an xã hội mà còn vi phạm đạo đức xã hội, bị cáo đã 

có 01 tiền sự vào tháng 8/2015 về cùng hành vi trộm cắp, chưa hết thời hiệu vì vậy 

đối với bị cáo lần phạm tội này cần áp dụng một mức án tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét, quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và tự thú ra hành vi phạm 

tội trước đó để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét 

xử thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu gì về dân sự nên Tòa 

không xét.  

Về vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Blakeberry 9700 màu đen có 

số Imei: 356543032936980 bên trong lắp sim số 0975279404 không liên quan đến 

hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.  

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

Từ những căn cứ nhận định trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Long H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 138; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật hình sự: 

 Xử phạt Nguyễn Long H 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

17/9/2015. 

Miễn phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Long H. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật hình sự 

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Blackberry 9700 màu đen do không liên quan 

đến hành vi phạm tội của bị cáo. 
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3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 98, khoản 2 Điều 99, Điều 

231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh về án phí, lệ phí 

Tòa án năm 2009: 

 Bị cáo Nguyễn Long H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Toà tuyên 

án.  

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được 

tống đạt hợp lệ Bản án.  

                                

                                                               T M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                               Thẩm phán  - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

                                                                         Tống Quốc Thanh 

      Tống Quốc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người bị hại, người liên quan; 

- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội; 
-VKSND quận Bắc Từ Liêm;- 

 -VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm; 
- Lưu HS, VP. 


